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DANH SÁCH  

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-SCT ngày 04/7/2024 của Giám đốc Sở Công Thương) 

  

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Chức 
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Trình độ 

chuyên 

môn 

Nơi cơ trú Đăng ký (2) 

Kết quả 

Điểm Xếp loại 

I Công ty TNHH MTV SX TM DV Giang Sơn    

1 1 Hoàng Văn Tuấn 21/5/1975 Thợ mìn Sơ cấp nghề Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

2 2 Hoàng Thành Tuân 22/3/1981 Thợ mìn Sơ cấp nghề Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

3 3 Hoàng Văn Huân 21/5/1994 Thợ mìn Sơ cấp nghề Bình Trung, Cao Lộc, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

4 4 Hứa Văn Toản 06/7/1989 Thợ mìn Sơ cấp nghề Phú Xá, Cao Lộc, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

5 5 Hà Văn Tuyên 05/8/1986 Công nhân  Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

6 6 Hà Văn Thưởng 01/6/1988 Công nhân  Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn Người phục vụ 6 Trung bình 

II Doanh nghiệp tư nhân Châu Hậu      

7 1 Nguyễn Văn Chiến 29/7/1965 Công nhân  Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

8 2 Trần Văn Dũng 04/12/1986 Công nhân  Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

III Công ty CP XD TM và Khoáng sản Hoàng Phúc    

9 1 Nguyễn Đình Sang 10/9/1972 Công nhân  Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam Người phục vụ 6 Trung bình 

10 2 Nguyễn Văn Bẩy 25/3/1965 Bảo vệ  
Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải 

Dương 
Người phục vụ 6 Trung bình 

11 3 Đàm Khánh Dương 18/02/1978 Thợ mìn  Thuỵ Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 
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12 4 Đàm Khánh Linh 10/11/1988 Thủ kho  TT. Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn 

Người được giao 

quản lý kho 

VLNCN 

9 Giỏi 

IV  Chi nhánh Công ty CP khai thác đá Đông Phong tại Văn Quan    

13 1 Dương Rạng Đông 26/12/1982 Quản lý  Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Người phục vụ 6 Trung bình 

14 2 Nguyễn Trung Kiên 15/9/1978 Bảo vệ  Hồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang Người phục vụ 6 Trung bình 

15 3 Hứa Văn Mạnh 16/12/1990 Bảo vệ  Điềm He, Văn Quan Lạng Sơn Người phục vụ 6 Trung bình 

16 4 Hoàng Văn Lành 02/7/1982 Bảo vệ  TT. Văn Quan, Văn Quan, Lạng Sơn Người phục vụ 6 Trung bình 

17 5 Hoàng Văn Tân 02/02/1963 Bảo vệ  Tú Xuyên, Văn Quan, Lạng Sơn Người phục vụ 6 Trung bình 

18 6 Cà Văn Đảo 06/8/1997 Thợ mìn Sơ cấp nghề Xuân Lao, Mừng Áng, Điện Biên Thợ mìn 6 Trung bình 

V  Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Dụ      

19 1 Bế Văn Minh 06/4/1987 Thủ kho Sơ cấp nghề Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn 

Người được giao 

quản lý kho 

VLNCN 

8 Khá 

20 2 Nguyễn Văn Nghĩa 19/8/1983 Thợ mìn Sơ cấp nghề Tri Phương, Tràng Định, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

VI  Hợp tác xã 27-7 Bông Lau    

21 1 Mai Xuân Lợi 29/4/1969 Bảo vệ  Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Người phục vụ 7 Khá 

22 2 Lưu Văn Long 18/8/1980 Công nhân  An Sơn, Văn Quan, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

VII  Công ty cổ phần VLXD và Kinh doanh Tổng hợp VVMI    

23  
Dương Thị Thuỳ 

Trang 
20/10/1993 

Thủ kho 

VLNCN 
 TT Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn Người phục vụ 9 Giỏi 
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24  Vi Văn Chiến 26/10/1991 Thợ khoan  Xuân Long, Cao Lộc, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

VIII  Công ty TNHH MTV Sơn Đức Bắc Sơn    

25 1 Hứa Quốc Hưng 03/02/1975 Thợ khoan Sơ cấp nghê Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

26 2 Hứa Văn Cảnh 20/5/1989 Thợ khoan Sơ cấp nghề Điềm He, Văn Quan, Lạng Sơn Thợ mìn 6 Trung bình 

27 3 Hứa Anh Đào 15/5/1981 Công nhân  Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

28 4 Hứa Văn Sơn 08/12/1979 Công nhân  Điềm He, Văn Quan, Lạng Sơn Người phục vụ 7 Khá 

IX  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam     

29 1 Đặng Văn Đức 18/02/1983 Vệ sĩ  Thuỵ Hùng, Thạch An, Cao Bằng Người phục vụ 8 Khá 

30 2 Phùng Văn Thăng 16/10/1986 Vệ sĩ  Thuỵ Hùng, Thạch An, Cao Bằng Người phục vụ 8 Khá 

31 3 Dương Văn Tiên 16/4/1971 Vệ sĩ  Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

32 4 Hoàng Văn Đoàn 06/12/1984 Vệ sĩ  Chí Minh, Tràng Định, Lạng Sơn Người phục vụ 8 Khá 

33 5 Lương Đức Hội 29/11/1985 Lái xe  Tà Lùng, Quảng Hoà, Cao Bằng Người phục vụ 8 Khá 

34 6 Nguyễn Thành Dân 20/5/1985 Lái xe  
TT Phong Thổ, Phong Thổ, Lai 

Châu 
Người phục vụ 8 Khá 

X  Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn     

35 1 Võ Văn Thưởng 13/9/1960 
Giám đốc 

ĐHM 

Kỹ sư  

khai thác 
Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh Chỉ huy nổ mìn 7 Khá 

Danh sách ấn định 35 người, trong đó: 01 Chỉ huy nổ mìn; 10 Thợ mìn; 22 Người phục vụ và 02 Người được giao quản lý 

kho VLNCN./. 
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